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TÓM TẮT

Mục tiêu: (1) Xác định tỉ lệ đột biết gen KRAS ở bệnh nhân UTĐTT; (2) Khảo sát mối liên quan giữa đột biến gen KRAS và một số đặc điểm bệnh học UTĐTT. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả các đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và xác định tình trạng đột biến gen KRAS tại 2 vị trí codon 12 và 13 trên exon 2 ở 50 bênh nhân ung thư đại trực tràng được điều trị tại bệnh viện K. Kết quả: Tỉ lệ đột biến ở Exon gen KRAS 2 gặp 42%, trong đó tỉ lệ đột biến tại Codon12, 13 và cả 2 Codon lần lượt là 8%, 28% và 8%. Ung thư đại tràng chiếm tỉ lệ 74% trong khi ung thư trực tràng chiếm tỉ lệ 26%. Hệ số tương quan giữa vị trí u và tình trạng đột biến KRAS là HR1 = 1,423 (95%CI:0,742-2,7288, p=0,2882). 54% bệnh nhân có nồng độ CEA không quá 5 ng/ml và 72% bệnh nhân có tuổi không quá 60. Hệ số tương quan giữa nồng độ CEA và tình trạng đột biến gen KRAS là HR2 = 2,333 (95%CI: 0,8125-6,701; p=0,1154). Hệ số tương quan giữa tuổi và tình trạng đột biến KRAS HR3 = 1,7037 (95%CI:0,8319-3,489; p=0,1542).Kết luận: Tỉ lệ đột biến gen KRAS tại vị trí codon 12,13 trên exon 2 là 42%. Ung thư trực tràng,  bệnh nhân dưới 60 tuổi và bệnh nhân có nồng độ CEA ≤ 5 ng/ml xu hướng tăng tỉ lệ đột biến gen KRAS, tuy nhiên cần làm nghiên cứu lớn hơn để khẳng định giả thuyết này.
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SUMMARY

THE RATE OF KRAS MUTATION

AND THE RELATION BETWEEN KRAS MUTATION AND COLORECTAL

PATHOLOGY CHARACTERISTICS

Objective: (1) To identify the rate of Kras mutation in colorectal carcinoma; (2) To investigate relationships between Kras mutation and pathology characteristics. Patients and methods: Study records on epidemic, clinical characteristics and Kras-mutation at codon 12, 13 in exon 2 in patients with colorectal cancer treated at K hospital. Results: The percentage of Kras-2 mutation was 42%; codon 12, 13 and both mutation were 8%, 28%, 8%, respectively. The rate of colon cancer and rectal cancer were 74% and 26%. The correlation coefficient between location of tumor and status of Kras mutation was HR1 = 1,423 (95% CI:0,742-2,7288, p=0,2882). Seventy-four (54%) of the patients had CEA ≤ 5ng/ml and 72% of patients  are not older than 60 year olds. The correlation coefficients between CEA level, the age and Kras mutation were HR2 = 2,333 (95% CI: 0,8125-6,701; p=0,1154), HR3 = 1,7037 (95% CI:0,8319-3,489;p=0,1542), respectively. 

Conclusions: The rate of Kras mutation at codon 12, 13 in exon 2 was 42%. Kras mutation increases trend in rectal carcinoma, patients aged less than 60 years old, CEA level ≤ 5ng/ml. Another research at larger scale is highly recommended to claim the theory.
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